
NCC NCCP CR VC Xã Huyện Tỉnh

1 Hồ Thị Tình x x x x Tân Thắng, Thắng Hải, Tân 
Bình (thị xã Lagi) Hàm Tân Bình Thuận Gỗ tròn keo

2 Lưu Trường Giang x x x x Tân Thắng, Thắng Hải Hàm Tân Bình Thuận Gỗ tròn keo
3 Trần Xuân Nam x x x Tân Thắng Hàm Tân Bình Thuận Gỗ tròn keo

NCC NCCP CR VC Xã District Province

1 Hồ Thị Tình x x x x Tân Thắng, Thắng Hải, Tân 
Bình (thị xã Lagi) Hàm Tân Bình Thuận Acacia round wood

2 Lưu Trường Giang x x x x Tân Thắng, Thắng Hải Hàm Tân Bình Thuận Acacia round wood
3 Trần Xuân Nam x x x Tân Thắng Hàm Tân Bình Thuận Acacia round wood

FSC 
100%

Nguyên liệu 
có kiểm soát

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU GỖ

Stt
Tên nhà cung 

cấp/Địa chỉ/Người 
liên lạc/Điện thoại

Loại hình nhà cung cấp (NCC/ 
NCCP/CR/VC)

Số chứng 
nhận FSC

Ngày 
cập 
nhật

Hợp 
đồng/
Đơn 
hàng

Nguồn gốc gỗ Vùng nguyên liệu

Loại sản phẩm

LIST OF SUPPLIERS OF WOOD MATERIALS

Stt
Provider 

Name/Address/Co
ntact/Phone

Supplier Type  (NCC/ 
NCCP/CR/VC)

FSC 
certification 

number

Ngày 
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đồng/
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hàng

Wood origin Raw material area
Product typeFSC 

100%
Controlled 
ingredients



BM-01

BM-01

Người 
cập nhật

Ban giám 
đốc/CoC

Người 
cập nhật

Ban giám 
đốc/CoC



Bộ Provider name Red Book Land Lease Area Address
1 Hồ Thị Tình 429918 Thuê của ông Vũ Văn Huấn 17.67 ha xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
2 Hồ Thị Tình 429917 Thuê của ông Vũ Văn Huấn 10.07 ha xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
3 Hồ Thị Tình 298993 Thuê của bà Trần Thị Minh Trang 17.40 ha xã Tân Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
4 Hồ Thị Tình, Lưu Trường Giang 435735 4.25 ha xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
5 Hồ Thị Tình, Lưu Trường Giang 308319 8.00 ha xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
6 Trần Xuân Nam 897491 4.54 ha xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
7 Trần Xuân Nam 088073 10.35 ha xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
8 Trần Xuân Nam 550886 1.48 ha xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
9 Trần Xuân Nam 320984 2.32 ha xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

10 Trần Xuân Nam 308447 2.63 ha xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
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